
Phụ lục II 

MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP 2 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /12/ 2024 của UBND tỉnh Ninh Bình) 

 

 

 

I. CƠ QUAN KHỐI ĐẢNG 

Stt 
Mã định danh 

điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ cơ quan, đơn vị 

1 A42.01 Văn phòng Tỉnh ủy 
Đường Đinh Điền, phố 10, 

phường Đông Thành, thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

2 A42.02 Ban Dân vận Tỉnh ủy 
Đường Đinh Điền, phố 10, 

phường Đông Thành, thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

3 A42.03 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
Đường Đinh Điền, phố 10, 

phường Đông Thành, thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

4 A42.04 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Đường Đinh Điền, phố 10, 

phường Đông Thành, thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

5 A42.05 Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy 
Đường Đinh Điền, phố 10, 

phường Đông Thành, thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

6 A42.06 Ban Nội chính Tỉnh ủy 
Đường Đinh Điền, phố 10, 

phường Đông Thành, thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

7 A42.07 
Đảng ủy Khối Cơ quan và 

Doanh nghiệp tỉnh 

Đường Đinh Điền, phố 10, 

phường Đông Thành, thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

8 A42.08 
Trường Chính trị tỉnh 

Ninh Bình 

Phường Bích Đào, thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

9 A42.09 Báo Ninh Bình 
Số 16, đường Tràng An, 

phường Đông Thành, thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 



2 

Stt 
Mã định danh 

điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ cơ quan, đơn vị 

10 A42.10 Tỉnh Đoàn Ninh Bình 
Số 8, đường Nguyễn Bặc, 

phường Ninh Khánh, thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

11 A42.11 
Hội Cựu Chiến binh tỉnh 

Ninh Bình 

Số 748, đường Trần Hưng đạo, 

phố Kỳ lân, phường Tân Thành, 

thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình 

12 A42.12 
Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh Ninh Bình 

Số 750, Trần Hưng Đạo, phố 

Kỳ Lân, phường Tân Thành, 

thành phố Hoa Lư, Tỉnh Ninh 

Bình 

13 A42.13 
Hội Nông dân tỉnh Ninh 

Bình 

Phố Kỳ Lân, phường Tân 

Thành, thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình 

14 A42.14 
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

Ninh Bình 

Số 05, Trần Hưng Đạo, phường 

Đông Thành, thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình 

15 A42.15 
Liên đoàn lao động tỉnh 

Ninh Bình 

Km số 2, đường Trần Hưng 

Đạo, phường Tân Thành, thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

Các mã từ A.42.16 đến A42.22 để dự trữ 

15 A42.23 Thành ủy Tam Điệp 
Tổ 10B, phường Bắc Sơn, thành 

phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 

16 A42.24 Huyện ủy Kim Sơn 
Xóm 9, thị trấn Phát Diệm, 

huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 

17 A42.25 Huyện ủy Yên Mô 

Số 27, đường Vũ Phạm Khải, 

Tổ dân phố Trung Yên, thị trấn 

Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình 

18 A42.27 Huyện ủy Gia Viễn 
Khu hành chính, thị trấn Thịnh 

Vượng, huyện Gia Viễn 



3 

Stt 
Mã định danh 

điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ cơ quan, đơn vị 

19 A42.28 Thành ủy Hoa Lư 
Số 33 Lê Đại Hành, phường 

Vân Giang, thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình 

20 A42.29 Huyện ủy Yên Khánh 
Khu phố 1, thị trấn Yên Ninh, 

huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình 

21 A42.30 Huyện ủy Nho Quan 

Số 07, đường Thiên Quan, phố 

Phong Lạc, thị trấn Nho Quan, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình 

Các mã từ A.42.31 đến A42.99 để dự trữ 

II. CƠ QUAN KHỐI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

Stt 
Mã định danh 

điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ cơ quan, đơn vị 

1 K42.01 

Văn phòng Đoàn đại biểu 

quốc hội và Hội đồng 

nhân dân 

Phố 10, phường Đông Thành, 

thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình 

2 K42.02 Ban Kinh tế - Ngân sách 
Phố 10, phường Đông Thành, 

thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình 

3 K42.03 Ban Pháp chế 
Phố 10, phường Đông Thành, 

thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình 

4 K42.04 Ban Văn hóa - Xã hội 
Phố 10, phường Đông Thành, 

thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình 

Các mã từ K.42.05 đến K42.22 để dự trữ 

5 K42.23 
Hội đồng nhân dân thành 

phố Tam Điệp 

Tổ 10B, phường Bắc Sơn, thành 

phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 

6 K42.24 
Hội đồng nhân dân huyện 

Kim Sơn 

Xóm 9, thị trấn Phát Diệm, 

huyện Kim Sơn 



4 

Stt 
Mã định danh 

điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ cơ quan, đơn vị 

7 K42.25 
Hội đồng nhân dân huyện 

Yên Mô 

Số 27, Đường Vũ Phạm Khải, 

Tổ dân phố Trung Yên, Thị trấn 

Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, 

Tỉnh Ninh Bình 

8 K42.27 
Hội đồng nhân dân huyện 

Gia Viễn 

Khu hành chính, thị trấn Thịnh 

Vượng, huyện Gia Viễn 

9 K42.28 
Hội đồng nhân dân thành 

phố Hoa Lư 

Đường Vĩnh Lợi, Phố Thiên 

Sơn, Phường Ninh Mỹ, TP. Hoa 

Lư 

10 K42.29 
Hội đồng nhân dân huyện 

Yên Khánh 

Khu phố 1, thị trấn Yên Ninh, 

huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình 

11 K42.30 
Hội đồng nhân dân huyện 

Nho Quan 

Số 50, Đường Lương Văn Tụy, 

Phố Phong Lạc, Thị trấn Nho 

Quan, Huyện Nho Quan, Tỉnh 

Ninh Bình. 

Các mã từ K42.31 đến K42.99 để dự trữ 

       III. CƠ QUAN KHỐI ỦY BAN NHÂN DÂN 

Stt 
Mã định danh 

điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ cơ quan, đơn vị 

1 H42.01 
Văn phòng Ủy Ban Nhân 

Dân tỉnh 

Số 3, đường Lê Hồng Phong, 

phường Vân Giang, thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

2 H42.02 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Số 02 Lê Hồng Phong, phường 

Đông Thành, thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình 

3 H42.03 Sở Y tế 
Số 18, đường Kim Đồng, 

phườngVân Giang, thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

4 H42.04 Sở Tài chính 
Đường Trần Hưng Đạo, 

phường Đông Thành, thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 



5 

Stt 
Mã định danh 

điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ cơ quan, đơn vị 

5 H42.05 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Phố 4, đường Phạm Văn Nghị, 

phường Đông Thành, thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

6 H42.06 Sở Giao thông Vận tải 

Đường Nguyễn Bặc, phố 

Khánh Tân, phường Ninh 

Khánh, thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình 

7 H42.07 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Đường Trịnh Tú (kéo dài), xã 

Ninh Nhất, thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình 

8 H42.08 Sở Văn hóa và Thể thao 
Số 29, đường Lê Đại Hành, 

phường Vân Giang, thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

9 H42.09 Sở Tư pháp 
Số 17 đường Trần Hưng Đạo, 

phường Đông Thành, thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

10 H42.10 Sở Công thương 
Số 03, đường Đinh Tất Miễn, 

phường Đông Thành, thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

11 H42.11 Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Số 08, đường Lê Hồng Phong, 

phương Vân Giang, thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

12 H42.12 
Sở Lao động Thương 

binh và Xã hội 

Số 2, đường Phạm Hồng Thái, 

phường Vân Giang, thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

13 H42.13 
Sở Khoa học và Công 

nghệ 

Số 23, đường Trần Hưng Đạo, 

phường Đông Thành, thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

14 H42.14 Sở Xây dựng 

Số 15 (Km2), đường Trần 

Hưng Đạo, phường Đông 

Thành, thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình 

15 H42.15 Sở Nội vụ 
Số 19, đường Trần Hưng Đạo, 

phường Đông Thành, thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. 

16 H42.16 Sở Giáo dục và Đào tạo 

Số 742, đường Trần Hưng 

Đạo, phường Tân Thành, 

thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình 



6 

Stt 
Mã định danh 

điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ cơ quan, đơn vị 

17 H42.17 Sở Du lịch 
Số 06, đường Tràng An, 

phường Đông Thành, thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

18 H42.18 Thanh tra tỉnh 
Số 33, đường Lê Đại Hành, 

phường Vân Giang, thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

19 H42.19 

Ban quản lý 

dự án đầu tư xây dựng 

Công trình Nông Nghiệp 

& PTNT 

Số 179, Trương Hán Siêu, 

phường Vân Giang, thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

20 H42.20 

Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng Công trình 

giao thông 

Xã Ninh Nhất, thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình 

21 H42.21 

Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng Công trình Dân 

Dụng & Công Nghiệp 

Số 161, Nguyễn Huệ, Phường 

Nam Bình, thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình 

22 H42.22 

Ban quản lý Các khu 

công nghiệp tỉnh Ninh 

Bình 

Số 201, đường Lê Hồng 

Phong, phường Đông Thành, 

thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình 

23 H42.23 
UBND thành phố Tam 

Điệp 

Tổ 10, phường Bắc Sơn, thành 

phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 

24 H42.24 UBND huyện Kim Sơn 
Xóm 9, thị trấn Phát Diệm, 

huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình 

25 H42.25 UBND huyện Yên Mô 

Số 25, đường Vũ Phạm Khải, 

tổ dân phố Trung Yên, thị trấn 

Yên Thịnh, huyện Yên Mô, 

tỉnh Ninh Bình 

26 H42.27 UBND huyện Gia Viễn 

Trụ sở HĐND&UBND huyện, 

Khu hành chính, thị trấn Thịnh 

Vượng, huyện Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình 

27 H42.28 
UBND thành phố Hoa 

Lư 

Đường Vĩnh Lợi, phố Thiên 

Sơn, phường Ninh Mỹ, thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 



7 

Stt 
Mã định danh 

điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ cơ quan, đơn vị 

28 H42.29 
UBND huyện Yên 

Khánh 

Khu phố 1, thị trấn Yên Ninh, 

huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình 

29 H42.30 UBND huyện Nho Quan 

Số 50, đường Lương Văn Tụy, 

phố Phong Lạc, thị trấn Nho 

Quan, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình. 

30 H42.31 Đại học Hoa Lư 
Đường Xuân Thành, xã Ninh 

Nhất, thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình 

31 H42.32 
Đài phát thanh và Truyền 

hình tỉnh Ninh Bình 

Km2, đường Trần Hưng Đạo, 

phường Đông Thành, thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

32 H42.33 

Công ty TNHH MTV 

khai thác công trình thủy 

lợi tỉnh Ninh Bình 

Số 2, đường Trần Hưng Đạo, 

phố Bình Hà, phường Ninh 

Khánh, thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình 

33 H42.34 
Công ty TNHH MTV Xổ 

số kiến thiết Ninh Bình 

Số 12, đường Tràng An, 

phường Đông Thành, thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

Các mã từ H42.35 đến H42.99 để dự trữ 
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